
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp STCTL Khoa Quản lý Giảng viên hướng dẫn Điện thoại liên lạc Ghi chú

1 030535190186 Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/06/2001 DH35KT01 121 Kế toán

2 030535190196 Huỳnh Nhựt Tân 20/02/2001 DH35KT03 118 Kế toán

3 030536200001 Phạm Thị Thuý An 29/04/2001 DH36KT01 113 Kế toán

4 030536200007 Quách Hà Hồng Anh 02/01/2002 DH36KT01 116 Kế toán

5 030536200281 Huỳnh Thị Yến Khanh 14/08/2002 DH36KT01 122 Kế toán

6 030536200104 Trần Thị Loan 18/03/2002 DH36KT01 114 Kế toán

7 030536200224 Nguyễn Thị Thùy Trang 11/08/2002 DH36KT01 119 Kế toán

8 030536200242 Võ Phương Trinh 17/03/2002 DH36KT01 119 Kế toán

9 030536200312 Lê Hà Giang 26/03/2002 DH36KT02 119 Kế toán

10 030536200039 Nguyễn Thị Thu Hà 01/03/2002 DH36KT02 116 Kế toán

11 030536200064 Đào Thị Mỹ Hòa 13/03/2002 DH36KT02 122 Kế toán

12 030536200124 Võ Thị Thanh Ngân 31/08/2002 DH36KT02 122 Kế toán

13 030536200131 Phùi Tố Ngọc 28/03/2002 DH36KT02 122 Kế toán

14 030536200152 Trần Phạm Hoàng Oanh 09/01/2002 DH36KT02 122 Kế toán

15 030536200266 Neáng Thai 30/07/2001 DH36KT02 122 Kế toán

16 030536200179 Mai Thị Thanh Thảo 17/07/2002 DH36KT02 119 Kế toán

17 030536200267 Đặng Nữ Tuyết Trinh 19/05/2001 DH36KT02 122 Kế toán

18 030536200037 Ngô Thị Thu Hà 15/08/2002 DH36KT03 122 Kế toán

19 030536200089 Phạm Thị Huỳnh Lê 14/12/2002 DH36KT03 117 Kế toán

20 030536200095 Trần Thị Kim Liên 18/07/2002 DH36KT03 122 Kế toán

21 030536200121 Lê Thị Thu Ngân 22/09/2002 DH36KT03 122 Kế toán

22 030536200139 Nguyễn Thị Thảo Nhi 20/02/2002 DH36KT03 113 Kế toán

23 030536200156 Nguyễn Thị Thúy Quyên 09/01/2002 DH36KT03 122 Kế toán

24 030536200275 Nguyễn Thị Phương Thanh 11/02/2002 DH36KT03 117 Kế toán

25 030536200215 Dương Huỳnh Trang 23/07/2002 DH36KT03 117 Kế toán

26 030536200068 Đặng Thị Hợp 08/03/2002 DH36KT04 122 Kế toán
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TỔNG HỢP PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA
ĐỢT 1 (NĂM HỌC 2023 - 2024)

Thời gian thực hiện: 23/10/2023-12/01/2024

ThS. Mai Hồng Chi 0932.079.798

ThS.Nguyễn Phương Mai 0902.373.827

ThS.Trần Thị Tuyết Vân 0977.230.696

ThS.Trần Thị Hải Vân 0918.658.679
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27 030536200146 Nguyễn Thị Huỳnh Như 09/08/2002 DH36KT04 119 Kế toán

28 030536200250 Lê Thị Ngọc Vân 23/10/2002 DH36KT04 119 Kế toán

29 030536200096 Trương Thị Thu Liểu 31/10/2002 DH36KT05 116 Kế toán

30 030536200132 Võ Thị Hồng Ngọc 29/04/2002 DH36KT05 122 Kế toán

31 030536200178 Lâm Thị Thanh Thảo 08/04/2002 DH36KT05 114 Kế toán

32 030536200252 Trần Thị Mỹ Vân 17/11/2002 DH36KT05 119 Kế toán

33 030536200195 Lê Thị Minh Thùy 02/10/2002 DH36KT06 116 Kế toán

34 030536200167 Lê Công Toại 06/07/2002 DH36KT06 119 Kế toán

35 030536200277 Võ Phan Hoàng Trân 17/07/2002 DH36KT06 122 Kế toán

36 030536200222 Nguyễn Thị Thảo Trang 01/11/2002 DH36KT06 117 Kế toán

37 030536200229 Trương Thị Thu Trang 08/09/2002 DH36KT06 122 Kế toán

38 030536200171 Nguyễn Thị Thanh Tú 13/12/2001 DH36KT06 122 Kế toán

39 030536200254 Nguyễn Thị Thảo Vi 17/02/2002 DH36KT06 122 Kế toán
TP.HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2023

KT.TRƯỞNG KHOA
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Nguyễn Thị Mai HươngNguyễn Thị Đức 

NGƯỜI LẬP

ThS.Phùng Anh Thư 0772.525.700

ThS. Nguyễn Thị Thương 0702.754.020
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